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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC VỆ SINH - DINH DƯỠNG
NĂM HỌC 2025-2026
Chủ đề: Trường Mầm Non Thân Yêu
1.Mục tiêu:
+ Tổ chức bữa ăn:
-Nhằm đảm bảo dinh dưỡng theo nhu cầu khuyến nghị .
 - Nhằm giáo dục, hình thành các kỹ năng trong ăn uống .
+ Tổ chức giấc ngủ:
- Tổ chức giấc ngủ tốt nhằm giảm bớt sự mệt nhọc do sự hoạt động trong suốt thời gian từ sáng đến trưa đồng thời khôi phục lại tinh thần sức lực cho trẻ.
+ Tổ chức vệ sinh:
-Nhằm giúp trẻ loại bỏ vi khuẩn và các yếu tố làm ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ đồng thời tạo được thói quen rửa tay, lau mặt, vệ sinh cơ thể luôn được sạch sẽ.  
-Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường, vứt rác đúng nơi quy định
+ Chăm sóc sức khỏe:
-Nhằm phát hiện kịp thời sức khỏe của trẻ để có biện pháp phù hợp 
- Phòng tránh các bệnh thường gặp. 
-Bảo vệ an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp.
2.Chuẩn bị:
 - Giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng, vật dụng, có ký hiệu riêng cho trẻ

3.Nội dung
	
Nội dung
	
Phương pháp hình thức thực hiện
	Người thực hiện, người phối hợp thực hiên
	Lưu ý/điều chỉnh

	I.Nuôi Dưỡng:  
	1.Tổ chức bữa ăn
 - Trước khi ăn:
+Cô chuẩn bị bàn ghế ( cô sắp xếp)
+Trẻ được ngồi vào bàn ăn 
+ Cô chuẩn bị đầy đủ số lượng đồ dùng cho trẻ.  ( thìa, bát, khăn lau, đĩa đựng cơm rơi)
- Trong khi ăn:
+ Trong khi cho trẻ ăn cô cần quan tâm đến đặc điểm từng trẻ như: Trẻ mới tập ăn cơm, trẻ ăn chậm, trẻ yếu hoặc mới ốm dậy, cô tạo không khí thoải mái và khuyến khích trẻ ăn hết suất, không được dọa, nạt trẻ trong khi ăn, không ép trẻ khi trẻ không muốn ăn hoặc nôn trớ
+Xếp những trẻ yếu, ăn chậm và suy dinh dưỡng riêng 1 bàn để tiện chăm sóc (cô đút cho trẻ ăn). Thường xuyên thông tin kịp thời với phụ huynh về tình trạng trẻ biếng ăn để có biện pháp chăm sóc.
+ Không nên cho trẻ ăn, uống khi trẻ ho, khóc hoặc ngủ gật để tránh hóc và sặc. Khi trẻ ăn, uống không bịt mũi hoặc ngáng miệng bắt trẻ nuốt
- Sau khi ăn:
+Trẻ biết bỏ bát thìa đúng nơi và biết đánh răng súc miệng và cô lau mặt sạch sẽ .
	· Giáo viên:
Nguyễn Ngọc Lê và Cao Thị Nhung








- Giáo viên và trẻ
	

	

	2.Tổ chức giấc ngủ
* Chuẩn bị trước khi trẻ ngủ:
- Cô kiểm tra xem trẻ có ngậm thức ăn trong miệng không.
+ Giáo viên cho trẻ đi vệ sinh, chuẩn bị chỗ ngủ cho trẻ ( thoáng mát )
+ Cởi bớt áo, quần cho trẻ thoải mái để ngủ
+ Cho trẻ nghe những bài hát ru, dân ca êm dịu để trẻ dễ đi vào giấc ngủ, với những trẻ khó ngủ cô nên vỗ về giúp trẻ dễ ngủ hơn.
* Theo dõi trẻ trong khi ngủ:
+ Trẻ có thói quen ngủ trưa 1 giấc khoảng 150 phút
+ Khi trẻ ngủ cô bao quát trẻ, vỗ về những trẻ khó ngủ, chú ý bật quạt cho trẻ để cho thoáng mát.
+ Chú ý trẻ để cho trẻ dậy đi vệ sinh, nếu trẻ tè dầm giáo viên cần quan sát để thay cho trẻ kịp thời và bao quát các tình huống.
  * Chăm sóc sau khi trẻ thức dậy:
- Không nên đánh thức trẻ đồng loạt, trẻ nào thức trước cô cho trẻ dậy trước. 
+Cô cho trẻ đi vệ sinh sau khi ngủ dậy  và cất đồ dùng sau đó  cho trẻ ăn quà chiều.
	
-Giáo viên
	

	II. Tổ chức vệ sinh

	1. Vệ sinh cá nhân trẻ:
+Cô chuẩn bị các đồ dùng vệ sinh cá nhân: khăn lau măt, xã phòng
+Chăm sóc và hướng dẫn trẻ thực hiện vệ sing cá nhân.
- Cô hướng dẫn rửa tay, lau mặt  cho trẻ  theo đúng quy trình, đảm bảo vệ sinh và tập cho trẻ làm quen dần với việc tự phục vụ.
- Vệ sinh răng miệng cho trẻ:  
- Hướng dẫn trẻ  súc miệng,đánh răng. Tuyên truyền với phụ huynh không nên cho trẻ ăn quà vặt nhất là kẹo, bánh ngọt.
- Khám răng định kỳ để phát hiện sớm sâu răng và chữa trị kịp thời.
- Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định.
 -Dạy trẻ cách giữ vệ sinh cho bản thân, giữ nhà vệ sinh sạch sẽ, nhắc trẻ dội nước, rửa tay sau khi đi vệ sinh.
- Vệ sinh đúng nơi quy định và biết giữ gìn vệ sinh cá nhân
- VS quần áo dày dép
2. Vệ sinh cá nhân cô
* Vệ sinh quần áo và đồ dùng cá nhân
- Cô trang  phục, đầu tóc gọn gàng, sạch  sẽ, cô là tấm gương cho học sinh noi theo
- Đảm bảo đôi bàn tay phải sạch sẽ khi chăm sóc trẻ 
- Để đồ dùng cá nhân của trẻ riêng biệt, không sử dụng đồ dùng cá nhân của trẻ.
- Luôn giữ sạch sẽ, VS răng miệng khi chăm sóc trẻ.
- Không sử dụng chung đồ dùng của trẻ
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
3. Vệ sinh môi trường:
3.1. Vệ sinh đồ dùng đồ chơi:
+Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
Mỗi trẻ có cốc, khăn mặt riêng, đảm bảo sạch sẽ, được lau, rửa thường xuyên, sau đó được phơi ngoài ánh nắng.
- Hằng tuần giặt khăn 1 lần bằng nước sôi muối
- Bình, thùng đựng nước phải có nắp đậy, được vệ sinh hàng ngày, để nơi sạch sẽ, tránh bụi bẩn. Nước không uống hết sau một ngày phải đổ đi. Tuyệt đối không để trẻ thò tay hoặc uống trực tiếp vào bình đựng nước
- Bàn ghế, đồ dùng trong lớp thường xuyên lau sạch sẽ tránh để bụi bẩn
- Đồ dùng vệ sinh: Xô, chậu, nước tẩy các loại  được úp, cất cẩn thận và tránh xa tầm tay của trẻ 
- Đồ chơi phải đảm bảo sạch sẽ, an toàn . Hàng tuần vệ sinh đồ chơi ít nhất 01 lần.
3.2.  Vệ sinh phòng nhóm
- Hằng ngày trước khi trẻ đến lớp, cô mở tất cả cửa sổ và cửa ra vào để phòng học được thông thoáng.
- Quét nhà thường xuyên khi phòng nhóm bẩn và sử dụng nước lau nhà để lau sau khi trẻ ăn xong, sau khi trẻ ra về.
- Phòng học, phòng kho sạch sẽ và khô ráo.
- Phòng vệ sinh thường xuyên được lau chùi sạch sẽ, khô ráo và không có mùi hôi 
+ Xử lý rác thải
- Rác thải của nhóm lớp được bỏ vào túi ni lon và bỏ vào thùng rác của lớp. Cuối ngày giáo viên đưa về nơi tập kết rác thải của nhà trường để xử lý rác sạch sẽ
	

- Giáo viên và trẻ






-Giáo viên và trẻ












-Giáo viên










- Giáo viên và trẻ










- Giáo viên và trẻ
	

	III: Chăm sóc sức khoẻ:



























IV: An toàn:















V. Chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng


	1. Sức khỏe
+ Để theo dõi phát triển thể lực của trẻ qua biểu đồ 
-Vào tháng 9 trẻ được theo dõi cân nặng và đo chiều cao vào tháng 9 trên biểu đồ nhằm phát hiện những trẻ suy dinh thể nhẹ cân, thấp còi, béo phì  để có biện pháp phối hợp với phụ huynh trong chăm sóc trẻ.
2. Phòng bệnh:
2.1. Tiêm chủng, phòng dịch:
+ Tiêm chủng, phòng dịch
- Nhắc nhở và tuyên truyền phụ huynh tiêm phòng đầy đủ cho trẻ theo hướng dẫn của y tế địa phương .
 - Trong thời gian có dịch bệnh xẩy ra nếu có nhiều trẻ bị bệnh do dịch thì giáo viên báo cáo nhà trường để mời y tế đến khám, tìm nguyên nhân, có biện pháp xử lý kịp thời để tránh lây lan
- Thực hiện nghiêm  cách phòng  chống dịch Đau mắt đỏ,sốt xuất huyết của  bộ y tế trong trường, lớp học an toàn.
2.2 Phát hiện sớm và chăm sóc trẻ ốm
- Khi đón trẻ và chăm sóc trẻ trong cả ngày, nếu thấy trẻ có gì khác thường phải theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ cẩn thận để xử lý kịp thời.
- Biết cách xử lí và chăm sóc trẻ ốm tại trường.
*An toàn thể lực:
- Tạo môi trường an toàn cho trẻ khi đến trường, ,vệ sinh đồ dùng đồ chơi sạch sẽ,sắp xếp giá tủ gọn gàng, ngăn nắp.
-Thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất để kịp thời thanh lí, tu sửa, không để trẻ bị xây xước, ngã, trơn trượt, đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi,không để trẻ bị thương tích.
- Quản lí trẻ cẩn thận mọi lúc mọi nơi.
* An toàn tính mạng:
- Không để  xảy ra việc thất lạc trẻ.
- Tạo tâm lý thoải mái, vui vẻ cho trẻ khi đến lớp. Gần gũi, thân mật với trẻ như ở nhà. Không doạ nạt, quát mắng, đánh trẻ..

- Giáo viên dành thời gian tiếp xúc quan tâm đến nhiều đến trẻ suy dinh dưỡng.
- Có chế độ chăm sóc trẻ thấp còi nhẹ cân.
- Kiểm tra sức khỏe cân nặng của trẻ hàng tháng
- Phối hợp với phụ huynh để thống nhất các biện pháp chăm sóc trẻ và cải thiện dinh dưỡng cho trẻ ở nhà để phục hồi dinh dưỡng cho trẻ.
	


- Giáo viên
phối hợp với  y tế để thực hiện







- Giáo viên
phối hợp với  y tế để thực hiện
















-Giáo viên phối hợp với phụ huynh và nhà trường




-Giáo viên phối hợp với  nhà trường để thực hiện




- Giáo viên
phối hợp với  y tế , nhà trường  và phụ huynh để thực hiện

	





KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:
“TRƯỜNG MẦM NON THÂN YÊU”
Lớp : Nhỡ B thực hiện từ 8/9 đến 26/09/2025
	Mục tiêu GD
	Nội dung GD 
	Hoạt động GD

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	MT1. Trẻ khoẻ mạnh, cân nặng, chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi .
Trẻ trai:
+ Cân nặng từ 14.4 - 23.5kg 
+ Chiều cao từ 100.7-119.1 cm
Trẻ gái:
+ Cân nặng từ 14.4-23.5kg 
+ Chiều cao từ 99.5 - 117.2 cm 
	        - Ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, thích ăn nhiều loại thực phẩm.
- Vệ sinh trong ăn uống, vệ sinh cá nhân sạch sẽ
- Phòng chống, nhân biết suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì. Tìm ra nguyên nhân của béo phì và suy dinh dưỡng. Phòng tránh các bệnh, tai nạn thường gặp
- Tập các bài tập thể dục thường xuyên 
- Cân đo và khám sức khỏe định kỳ
	-Hoạt động cân đo khám sức khoẻ định kì cho trẻ
+Trẻ được cân đo theo dõi theo biểu đồ lần 1
+Trẻ được khám sức khoẻ định kì lần 1. 


	MT3. Trẻ biết thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt khi được nhắc nhở (tự rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng...)

	Trẻ rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng đúng thao tác.
- Nhận biết ký hiệu, sử dụng đồ dùng cá nhân như khăn mặt, cốc uống nước,... đúng cách.
- Nhận biết tên món ăn, ăn hết suất gọn gàng không làm đổ thức ăn.
- Dạy trẻ mặc, gấp quần, áo, đi giầy, dép, cởi tất,...Đi vệ sinh đúng nơi quy định. Cất đồ dùng cá nhân đúng chỗ
- Hành vi văn minh trong ăn, uống, sinh hoạt hàng ngày (Uống nước đã đun sôi, rót vừa lượng nước để uống, tự uống nước khi khát.) 
- Ăn hết khẩu phần, không kén chọn thức ăn, không xúc thức ăn của mình sang bát của bạn, nhặt thức ăn rơi vãi và bỏ vào đĩa..
	Hoạt động học, mọi lúc mọi nơi, trong giờ ăn 
Trẻ biết thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt khi được nhắc nhở (tự rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng...)


	 MT 4. Nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ: biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp (chạy, ngã chảy máu...)... 
Nhận biết một số vật dụng, một số hành động nguy hiểm..



Trẻ nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ:
 
	 - Không đi theo người lạ, nhận quà của người lạ - Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt....
- Không tự lấy thuốc uống.
- Không leo trèo bàn ghế, lan can, không chơi gần ao hồ, mương nước,...
 - Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ :
- Biết gọi người lớn khi gặp  một  số trường hợp khẩn cấp: cháy, có  người rơi xuống nước, ngã chảy máu.
-Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết. Bé làm gì khi bị lạc
	 Hoạt động học, mọi lúc mọi nơi
Dạy trẻ nhận biết số vật dụng, một số hành động nguy hiểm.. Nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ




	 MT5. Trẻ biết giữ thăng bằng khi thực hiện vận động đi chạy: đi liên tục trên ghế thể dục; đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m
	 Bài tập phát triển chung+vận động cơ bản
Đi và chạy
+ Đi bằng gót chân
 
	- Hoạt động học : 
+ Đi bằng gót chân
 TCVĐ: Kéo co

	MT6. Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động tung, ném, đập, chuyền bắt bóng, bò trườn, trèo: 
	Bài tập phát triển chung+vận động cơ bản
+ Bò zích zắc qua 5 điểm

	- Hoạt động học
+ Bò zích zắc qua 5 điểm
TCVĐ: Mèo đuổi chuột

	MT7. Trẻ biết phối hợp nhanh nhẹn, khéo léo trong thực hiện bài tập bật, nhảy, bài tổng hợp: 

	Bài tập phát triển chung+vận động cơ bản
Bật - nhảy:
+ Bật liên tục về phía trước
 
	- Hoạt động học
+ Bật liên tục về phía trước 
 TCVĐ: Lộn cầu vồng

	 MT14 Trẻ nói được họ, tên, tuổi, giới tính của bản thân, người thân; họ, tên và công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem tranh, ảnh 
-Trẻ nói được tên và công việc của cô giáo, các cô bác trong trường, các hoạt động của trẻ ở trường mầm non
	+ Ngày hội bé đến trường, khai giảng năm học. 

	- Hoạt động học: kpkh
+ Trường mầm non thân yêu
[bookmark: _heading=h.xyyavfrohaeg]+ Trò chuyện sáng: Lớp học của bé
+Các hoạt động trong trường mn



	MT15. Kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội
	+ Ngày hội bé đến trường, khai giảng năm học. 

	Hoạt động học, mọi lúc mọi nơi
+ Ngày hội bé đến trường, khai giảng năm học. 

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	*Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	MT 16. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10; so sánh đối tượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
 
	  - Ôn ôn lượng 1,2
 

	  Hoạt động hoc:
  - Dạy ôn số lượng 1,2
 


	MT19 . Nhận ra quy tắc sắp xếp của ít nhất 03 đối tượng và sao chép lại, nói kết quả.
- Trẻ chỉ ra được  các điểm giống, khác nhau giữa hai hình (tròn và tam giác, vuông và chữ nhật,....)
- Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản
	  - So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật
 
	Hoạt động học:
- So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật
 .

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT22. Trẻ biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại nói rõ để người khác hiểu
 
	Nói, thể hiện cử chỉ điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp.
Phát âm các tiếng có chứa các âm khó
Trả lời và đặt các câu hỏi: ai? cái gì? ở đâu? khi nào? để làm gì?.
Nghe, sử dụng các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng, hoạt động
Nghe, hiểu lời nói và làm theo được 2, 3 yêu cầu trong giao tiếp hàng ngày.
Nghe, hiểu nội dung các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định trong giao tiếp hằng ngày
Bày tỏ nhu cầu, tình cảm và hiểu biết của bản thân bằng các loại câu khác nhau
Trả lời và đặt câu hỏi
	- Hoạt động học, mọi lúc mọi nơi 
Trẻ biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại nói rõ để người khác hiểu
Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ


	MT23. Trẻ biết đọc thuộc, đọc diễn cảm bài thơ, ca dao, đồng dao...Trẻ biết lắng nghe và trả lời được các câu hỏi, biết đặt câu hỏi theo nội dung.  

	+ Thơ: 
* Trường MN
Lên bốn (Nhược Thuỷ), Trăng sáng (Nhược Thuỷ và Phương Hoa), Nghe lời cô giáo (Nguyễn Văn Chương ), Cô giáo của em (Chu Huy).
	- Hoạt động học
 Cô giáo của em (Chu Huy).


	MT24. Trẻ biết lắng nghe kể truyện, biết trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi, biết kể lại chuyện có mở đầu, kết thúc
- Trẻ biết mô tả hành động của các nhân vật trong tranh.
	* Trường Mầm Non .
Vì sao bé Bin nín khóc, Món quà cô giáo (Tú Anh), Sự tích chú cuội cung trăng (Truyện cổ tích việt nam 

	- Hoạt động học
- Món quà cô giáo (Tú Anh)


	MT26. Trẻ biết nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm,..
	Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh WC), lối ra, lối thoát hiểm (EXIT), nơi nguy hiểm (X), biển báo giao thông.
	- Hoạt động học, mọi lúc mọi nơi 
+Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh WC), lối ra, lối thoát hiểm (EXIT), nơi nguy hiểm (X), biển báo giao thông.

	Lĩnh vực phát triển thậm mỹ 

	MT27. Trẻ biết chú ý lắng nghe, tỏ ra thích thú (hát, theo nhạc, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc.

 
	* Trường Mầm Non.
Bàn tay cô giáo (Phạm Tuyên), Ngày đầu tiên đi học (Nguyễn Ngọc Thiện), Trường mẫu giáo yêu thương (Hoàng Văn Yến).

	- Hoạt động học, mọi lúc mọi nơi:  NH
 Ngày đầu tiên đi học (Nguyễn Ngọc Thiện), Trường mẫu giáo yêu thương (Hoàng Văn Yến), cô giáo

	MT 28. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời; Biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo phách, nhịp, tiết tấu, vận động minh hoạ...)
	 *Trường Mầm Non:
Vui đến trường, Em đi mẫu giáo (Phạm Tuyên)

	- Hoạt động học:  Dạy hát
Ngày đầu tiên đi học , ngày vui của bé,chiếc đèn ông sao  

	MT29. Trẻ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc bố cục; Có kỹ năng xé, cắt theo đường thẳng, đường cong
Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình 
Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục dáng.
	+Vẽ, tô màu hoa trong vườn trường.                                          +Tô màu cô giáo và các bạn. 
+ Vẽ, tô màu đồ chơi trong lớp học.

	Hoạt động học, mọi lúc mọi nơi
+Vẽ, tô màu hoa trong vườn trường- mẫu.                                          
+ Tô màu cô giáo và các bạn
+ Vẽ, tô màu đồ chơi trong lớp học.
 

	MT32. Trẻ biết lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc 
Trẻ biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu chậm,...
	Hoạt động học, mọi lúc mị nơi:
Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu chậm,...

	Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	 MT 33. Trẻ nói được điều trẻ thích, không thích, những việc gì trẻ có thể làm được 
- Trẻ biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	Thích đến lớp, thích bạn nào, thích món ăn gì.....
Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia vào trò chơi, đồ chơi. Tự chọn đồ chơi trò chơi theo ý tưởng
Nói rõ ràng, Sở thích, khả năng của bản thân. Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời các câu hỏi. Mạnh dạn giao tiếp.
	-Hoạt động học, mọi lúc mọi nơi
Thích đến lớp, thích bạn nào, thích món ăn gì.....
Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia vào trò chơi, đồ chơi. Tự chọn đồ chơi trò chơi theo ý tưởng
Nói rõ ràng, Sở thích, khả năng của bản thân. Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời các câu hỏi. Mạnh dạn giao tiếp.

	 MT36. Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ; bỏ rác đúng nơi quy định.
Trẻ  biết cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi).
	 Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).
Thực hiện hoàn thành công việc được người lớn giao như: xếp bàn ghé, cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, giúp cô thu dọn bàn ăn,…
Dạy trẻ cách xếp ghế, gấp quần áo, chăn, biết lấy cất gối đồ dùng cá nhân, …
	-Hoạt động học, mọi lúc mọi nơi
 Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).
Thực hiện hoàn thành công việc được người lớn giao như: xếp bàn ghế, cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, giúp cô thu dọn bàn ăn,…
Dạy trẻ cách xếp ghế, gấp quần áo, chăn, biết lấy cất gối đồ dùng cá nhân, …

	MT 37. Trẻ biết chú ý nghe khi cô, bạn nói; Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở
Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép
Trẻ biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật ...).
Biết chờ đến lượt khi được nhở
	Tập trung chú ý khi cô và bạn nói 
Cảm ơn khi người khác cho quà hoặc giúp đỡ và xin lỗi khi mình làm sai
Chào hỏi lễ phép khi gặp mọi người.

	Hoạt động học, mọi lúc mọi nơi
Dạy trẻ trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung, chơi hòa thuận với bạn
Chờ đến lượt của mình, cùng nhau hợp tác....
KNS: Kỹ năng chào hỏi





KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN  CHỦ ĐỀ:“Trường mầm non thân yêu”
                                 ( Thực hiện từ ngày 08/9 đến ngày 12/09/2025)                                                                    
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
- Chơi
- TDS
	- Cô đến sớm mở cửa phòng thông thoáng, quét dọn trong và ngoài lớp, đón trẻ ân cần niềm nở từ tay phụ huynh.
-Thể dục sáng: Tập trên nền nhạc bài“Trường chúng cháu là trường mầm non”.
- Điểm danh, trò chuyện về chủ đề “Trường mầm non thân yêu”

	Hoạt động học
	LVPTTC
Thể dục
VĐCB: “Đi bằng gót chân”
TCVĐ: Kéo co 
	LVPTNT
KPXH
 “Trường mầm non  thân yêu”
	LVPTNN
Thơ
“Cô giáo của em
	LVPTTM
Âm nhạc
-NDTT:Dạy hát:  Ngày vui của bé
-NDKH:Nghe hát: “Ngày đầu tiên đi học”
-TC: Ai nhanh nhất
	LVPTTM
Tạo hình
Vẽ, tô màu  vườn hoa trong trường mầm non (Mẫu)

	Chơi hoạt động ở các góc
	* Góc phân vai:Trò chơi cô giáo, Cửa hàng bán sách vỡ,các đồ chơi trong trường Mầm Non, bán thực phẩm , Bếp ăn của trường, Phòng y tế.
* Góc học tập – sách: xem sách, làm an bum về trường mầm non; chơi ngôi nhà toán học, vòng quay kỳ diêu, hộp thả hình, bỏ tôi đúng chỗ, ô ăn quan, cắp cua bỏ giỏ.
*Góc nghệ thuật: Vẽ, cắt, nặn , xé dán trường mầm non, đồ dùng, đồ chơi .Hát các bài hát về chủ đề
* Góc xây dựng: Xây dựng trường mầm non Diễn Lộc .Lắp ghép đồ chơi trong trường, lớp
* Góc thiên nhiên: Trò chơi với cát, nước, chăm sóc cây, đồng hồ cát

	
Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: Quan sát trường mầm non, QS thời tiết ,qs vườn hoa của bé, qs các phòng ban, trải nghiệm với cát sỏi..
- Trò chơi: Bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, bóng bay xanh, kéo cưa lừa xẻ, trải nghiệm cát đá sỏi...
- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường và 1 số đồ chơi cô chuẩn bị.
Cô bao quát trẻ chơi an toàn

	Hoạt động ăn ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như : “Mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn, khi ăn ngồi ngay ngắn, không nói chuyện trong khi ăn.
- Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau miệng sau khi ăn.

	Hoạt động chiều
	- Chơi, hoạt động theo ý thích:  Hướng dẫn trẻ trò chơi mới: Chiếc túi kỳ diệu, ,Hướng dẫn trẻ cách rửa tay- lau mặt, Làm quen bài hát, bài thơ về chủ đề,chơi tự chọn ởcác góc; vệ sinh góc lớp- vui văn nghệ, nêu gương cuối tuần.
- Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: Dọn dẹp đồ chơi, nhắc trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân, nhắc trẻ chào cô, chào các bạn


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN CHỦ ĐỀ:“Lớp mẫu giáo của bé”
                          ( Thực hiện từ ngày 15/09 – 19/09/2025)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
- Chơi
- TDS
	- Cô đến sớm mở cửa phòng thông thoáng, quét dọn trong và ngoài lớp, đón trẻ ân cần niềm nở từ tay phụ huynh.
- Thể dục sáng: Tập theo lời bài hát:Trường chúng cháu là trường mầm non”.
- Điểm danh, trò chuyện về chủ đề “Trường mầm non”

	Hoạt động học
	LVPTTC
VĐCB 
Bật liên tục về phía trước
TCVĐ: Lộn cầu vồng
	LVPTXH
KPXH
- Trò chuyện sáng: 
“Lớp mẫu giáo của bé”


	LVPTNT
Đề tài: Ôn số lượng 1, 2

	LVPTTM
Âm nhạc
- Đề tài:
+ NDTT: VĐTN “Em đi mẫu giáo”                        
+ NDKH: NH: “Cô giáo”
TC: Ai đoán giỏi
	LVPTNN
Truyện 
- Đề tài:“Món quà cô giáo”


	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: mẹ con, bế em, bác sỹ khám bệnh, cửa hàng của bé
- Góc xây dựng: Xây dựng lớp học của bé.lắp ghép nhà,hàng rào
- Góc nghệ thuật: Nặn bập bênh, làm cầu trượt, múa hát, tô màu tranh về trường mầm non. Hát múa, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề trường mầm non
- Góc học tập: Dạy trẻ số lượng 1-2, đếm đến 2, so sánh 1-2
 xem sách, làm album về lớp học của bé; chơi ngôi nhà toán học, vòng quay kỳ diệu, 
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước, chăm sóc cây.

	Chơi
ngoài trời
	1. Hoạt động có mục đích:  quan sát đu quay, cầu trượt, cây xoài, bồn hoa,tham quan.
2. Trò chơi vận động: lộn cầu vồng, bóng bay xanh,mèo đuổi chuột,Cái gì biến mất, truyền tin , ai nói đúng , tay cầm tay.trải nghiệm cát đá sỏi.
- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường và 1 số đồ chơi cô chuẩn bị

	Hoạt động ăn, ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như : “Mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn, khi ăn ngồi ngay ngắn, không nói chuyện trong khi ăn.
- Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau miệng sau khi ăn

	Hoạt động chiều
	- Chơi, hoạt động theo ý thích:  Hướng dẫn trò chơi mới:Trốn tìm,
+ TCVĐ : truyền tin,; nghe hát dân ca; chơi tự chọn ở các góc; vệ sinh góc lớp, vui văn nghệ nêu gương cuối tuần.
- Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: Dọn dẹp đồ chơi, 
nhắc trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân, nhắc trẻ chào cô, chào các bạn





KẾ HOẠCH GIÁO DỤC GIÁO DỤC TUẦN CHỦ ĐỀ:
“Các hoạt động trong trường mầm non
( Thực hiện từ ngày 22 – 26/09/2025)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
- Chơi
- TDS
	- Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ, nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình trẻ
- TDS:Tập với bài : “Trường chúng cháu là trường Mầm Non”
- Điểm danh trẻ: Điểm danh theo tổ 

	Hoạt động học
	LVPTNT
KPXH
Đề tài:“Các hoạt động trong trường mầm non”
	HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC,NGƯỜI LAO ĐỘNG
	LVPTNT
Toán
Đề tài: “So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật.”.
	LVPTTM
Âm nhạc
NDTT: Biểu diễn cuối chủ đề: Chiếc đèn ông sao, Trường mẫu giáo..”
NDKH:DH:Ngày đầu tiên đi học
TC: Ai nhanh nhất
	LVPTTM
Tạo hình
 Tô màu cô giáo và các bạn(yt)


	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: mẹ con, bế em, bác sỹ khám bệnh, cửa hàng của bé
- Góc xây dựng: Xây dựng trường mầm non, lắp ghép nhà, hàng rào
- Góc nghệ thuật: Nặn bập bênh, làm cầu trượt, múa hát, tô màu tranh về trường mầm non. 
 - Hát múa, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề trường mầm non
- Góc học tập:Xem các hình ảnh về các hoạt động của bé, xem sách, làm album về lớp học của bé; chơi ngôi nhà toán học, vòng quay kỳ diệu, 
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước, chăm sóc cây.
- Chơi trò chơi vận động :Lăn bóng vào gôn

	Chơi
ngoài trời
	1. Hoạt động có mục đích: quan sát cây bưởi, quan sát xích đu, cây xoài, bồn hoa,dạo chơi tham quan,trải nghiệm cát.
2. Trò chơi vận động: lộn cầu vồng, bóng bay xanh,mèo đuổi chuột,kéo co,gieo hạt,....
- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường và 1 số đồ chơi cô chuẩn bị

	Hoạt động ăn ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như : “Mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn, khi ăn ngồi ngay ngắn, không nói chuyện trong khi ăn.
- Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau miệng sau khi ăn

	Hoạt động chiều
	- Chơi, hoạt động theo ý thích: Hướng  dẫn trò chơi mới “ Chọn đồ giống bạn”, Hướng dẫn trẻ "cách rót nước" (Ứng dụng phương pháp MONTESTORY).LVPTTC: Đề tài: VĐCB: “Bò trong đường dích dắc 3-4 điểm’.-TCVĐ: Mèo đuổi chuột.  Hướng dẫn trẻ kỹ năng lau mặt,nghe hát dân ca; chơi tự chọn ở các góc; vệ sinh góc lớp, vui văn nghệ nêu gương cuối tuần.
- Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: Dọn dẹp đồ chơi,chào cô, chào các bạn


 


